ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Mã số học phần: HCP331

2. Tên học phần: Các yếu tố ảnh hưởng sức khỏe và nguyên lý sức khỏe cộng đồng
3. Số tín chỉ: 3 (2/1) 

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sỹ y học dự phòng
5. Năm học: 6
6. Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Thị Tố Uyên
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

1. PGS.TS, Đàm Khải Hoàn 

2. TS. Nguyễn Quang Mạnh

3. TS. Nguyễn Thị Tố Uyên
4. TS. Trần Thế Hoàng

5. Ths. Đinh Văn Thắng

5. Ths. Vũ Thị Thanh Hoa

8. Mục tiêu học phần: 

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:


- Kiến thức:

1. Trình bày được một số phương pháp phân tích vấn đề sức khỏe cộng đồng để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu.
2. Mô tả được một số nguy cơ sức khỏe cho người dân ở khu vực miền núi phía Bắc.

- Kỹ năng:

3. Phân tích được một số vấn đề sức khỏe tại các cơ sở thực địa


- Thái độ:

4. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học Nguyên lý sức khỏe cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe người dân ở khu vực miền núi phía Bắc.
9. Mô tả học phần: 

Học phần này bao gồm 3 tín chỉ, 2 lý thuyết và 1 thực hành.  Sinh viên sẽ được học lý thuyết và thảo luận tại giảng đường; học thực hành tại thực địa. Tham gia học học phần này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức và thái độ về Nguyên lý sức khỏe cộng đồng. Những kiến thức và thái độ này sẽ được áp dụng nhiều trong thực tế làm việc sau này của người bác sỹ dự phòng tương lai. Học phần Nguyên lý sức khỏe cộng đồng và các nguy cơ sức khỏe cung cấp cho học viên cách nhìn các vấn đề sức khỏe cộng đồng bằng cách giới thiệu các khái niệm, nội dung Nguyên lý sức khỏe cộng đồng.
10. Phân bố thời gian giảng dạy: 

Học phần này sẽ được giảng dạy trong 12 tuần bao gồm: 02 tín chỉ lý thuyết được bố trí giảng dạy trong 10 tuần,  mỗi tuần có  2 tiết lên lớp, 2 tiết thảo luận (tương đương 1 tiết lý thuyết)  và 6 tiết tự học. 01 tín chỉ thực hành sẽ được tiến hành trong 2 tuần tại thực địa.
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:


11.1. Điều kiện: Sinh viên phải có kiến thức về các môn Tổ chức quản lý y tế - dân số, sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm và truyền thông giáo dục sức khỏe.


11.2. Yêu cầu:


- Tham gia đầy đủ tối thiểu 80% số giờ lý thuyết.


- Phân tích được một số vấn đề sức khỏe tại các cơ sở thực địa
12. Nội dung học phần
	TT
	Tên bài
	LT
	Thảo luận
	Tổng

	1
	Bài 1. KHÁI NIỆM SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 
	1,5
	
	1,5

	2
	Bài 2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ SỨC KHỎE
	2
	1
	3

	3
	Bài 3. KHUYẾN CÁO THỰC HIỆN CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU
	2
	1
	3

	4
	Bài 4. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU HIỆN NAY Ở VIỆT NAM
	2
	1
	3

	5
	Bài 5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE
	2
	1
	3

	6
	Bài 6. THỰC TRẠNG SỨC KHỎE  VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HIỆN NAY Ở VIỆT NAM
	2
	1
	3

	7
	Bài 7. TÌNH HÌNH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH HIỆN NAY Ở VIỆT NAM
	2
	1
	3

	8
	Bài 8. PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH

TẠI CỘNG ĐỒNG
	1,5
	
	1,5

	9
	Bài 9. PHÒNG CHỐNG CÁC BỆNH LIÊN QUAN

ĐẾN THÓI QUEN VÁ LỐI SỐNG KHÔNG LÀNH MẠNH
	1,5
	
	1,5

	10
	Bài 10. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ CỦA VIỆT NAM 
	1,5
	
	1,5

	11
	Bài 11. MỘT SỐ NÉT VỀ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC
	1,5
	
	1,5

	12
	Bài 12: CHÍNH SÁCH CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC
	1,5
	
	1,5

	13
	Bài 13: THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC
	2
	1
	3


13. Phương pháp giảng dạy
Thuyết trình ngắn, thảo luận tại chỗ, thảo luận nhóm, case study, tham quan học tập
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: 

Máy chiếu, handout, bài tập tình huống, cơ sở thực địa
15. Đánh giá:  

Môn học được đánh giá qua 2 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1; 1 bài thi giữa học phần (đánh giá kết quả thực hành) - hệ số 2; và bài thi hết học phần (hệ số 3).

Hình thức đánh giá: Thi viết truyền thống

16. Tài liệu học tập và tham khảo:
16.1. Tài liệu học tập: 

1) Trường đại học y  dược Thái Nguyên. Bài giảng Nguyên lý sức khỏe cộng đồng và các nguy cơ sức khỏe, Thái Nguyên.

16.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Trường đại học y dược Thái Nguyên (2008), Các vấn đề và nguy cơ sức khỏe ở miền núi, NXB y học 2008.

2. Đàm khải Hoàn (2010),  Huy động cộng đồng truyền thông giáo dục sức khỏe ở miền núi phía bắc, NXB Y học 2010.

3. Phạm Song (1993), Phát triển khoa học y tế cộng đồng để thực hiện chiến lược bảo vệ sức khoẻ của Đảng và Nhà nước, Hà Nội.

4. Trường Đại học Y Thái Nguyên (1996), Bài giảng định hướng về Y tế công cộng và chăm sóc sức khoẻ ban đầu, Nhà xuất bản y học, Hà Nội.

5. Trường Đại học Y Thái Nguyên, Bộ môn Vệ sinh-Môi trường-Dịch tễ (1997),  Phương pháp nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng, Nhà xuất bản y  học, Hà Nội.

17. Lịch học:

	Tuần
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng

viên
	Tài liệu
	Hình thức

học

	Tuần 

1
	Bài 1. KHÁI NIỆM SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG   

1. Sơ lược về lịch sử Y tế công cộng (Public Health) và Y tế cộng đồng 

2. Các khái niệm về Y tế công cộng và Y tế cộng đồng 
	1,5/0/6 


	PGS. Hoàn
	1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình ngắn,

Thảo luận nhóm



	Tuần 

2
	Bài 2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ SỨC KHỎE 

1. Khái niệm vấn đề sức khởe. 

2. Các phương pháp phân tích vấn đề sức khoẻ.
	2/2/6 


	PGS. Hoàn
	1,2,3,4,5,6
	Thuyết trình ngắn,

Thảo luận nhóm

	Tuần 

3
	Bài 3. KHUYẾN CÁO THỰC HIỆN CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU 

1. Mối quan hệ qua lại giữa sức khỏe và phát triển

2. Sự tham gia của cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

3. Vai trò của tổ chức chính quyền quốc gia trong CSSKBĐ
4. Sự phối hợp về sức khỏe

5. Nội dung của CSSKBĐ
6. Chăm sóc sức khỏe ban đầu toàn diện ở mức địa phương

7. Hỗ trợ CSSKBĐ trong hệ thống y tế quốc gia

8. Những nhu cầu đặc biệt của nhóm khó khăn và có nguy cơ cao

9. Vai trò và các loại nhân lực y tế và nhân lực liên quan đến y tế trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

10. Đào tạo nhân lực y tế và đào tạo nhân lực liên quan đến y tế cho CSSKBĐ
11. Động viên phục vụ cho các vùng xa xôi hẻo lánh

12. Kỹ thuật học thích hợp cho sức khỏe 

13. Hỗ trợ hậu cần và các cơ sở cho CSSKBĐ
14. Thuốc thiết yếu cho CSSKBĐ 

15. Hành chính và quản lý CSSKBĐ
16. Nghiên cứu các dịch vụ và hoạt động y tế

17. Nguồn lực cho CSSKBĐ
18. Sự cam kết quốc gia về CSSKBĐ
19. Chiến lược quốc gia về CSSKBĐ
20. Sự hợp tác kỹ thuật trong CSSKBĐ
21. Hỗ trợ quốc tế về CSSKBĐ
22. Vai trò của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ cứu trợ nhi đồng quốc tế (UNICEF) trong hỗ trợ CSSKBĐ
	2/2/6 


	ThS. Thắng
	1,2,3,4,5,6

	Thuyết trình ngắn,

Thảo luận nhóm



	Tuần 

4
	Bài 4. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

1. Tăng cường đầu tư cho các hoạt động CSSKBĐ
2 Kiện toàn các tổ chức liên quan đến các CSSKBĐ
3. Tăng cường về công tác quản lý, đào tạo cán bộ tổ chức thực hiện CSSKBĐ
4. Xã hội hóa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân góp phần thực hiện CSSKBĐ
5. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu thực hiện CSSKBĐ
6. Phát huy và phát triển y học cổ truyền dân tộc, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. 

7. Bảo đảm thuốc chữa bệnh, phát triển công nghiệp dược và trang thiết bị y tế. 
	2/2/6 


	TS. Hoàng
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình ngắn,

Thảo luận nhóm



	Tuần 

5
	Bài 5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE

1. Khái niệm sức khỏe

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe

2.1. Mô hình các yếu tố tác động đến sức khỏe

2.2. Các yếu tố tác động đến sức khỏe

3. Mối liên quan giữa các yếu tố môi trường với sức khỏe
	2/2/6 


	TS. Mạnh
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình ngắn,

Thảo luận nhóm



	Tuần 

6
	Bài 6. THỰC TRẠNG SỨC KHỎE  

VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HIỆN NAY Ở VIỆT NAM 
1. Tình trạng sức khỏe

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe

2.1.  Các yếu tố dân số

2.2. Toàn cầu hóa, công nghiệp hóa, đô thị hóa, di cư và thay đổi lối sống

2.3. Biến đổi khí hậu

2.4. Sức khỏe môi trường

2.5. An toàn vệ sinh thực phẩm

2.6. Lối sống

2.7. Tai nạn, thương tích, bạo lực giới

3. Những VĐSK ưu tiên hiện nay

4. Định hướng giải pháp giải quyết vấn đề sức khỏe ưu tiên
	2/2/6 


	TS. Uyên
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình ngắn,

Thảo luận nhóm



	Tuần 

7
	Bài 7. TÌNH HÌNH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

1. Tình hình phòng chống các bệnh dịch hiện nay ở Việt Nam

1.1. Phòng chống các bệnh dịch nhiễm trùng 

1.2. Phòng chống các bệnh KLN
2. Khó khăn, hạn chế trong phòng chống dịch bệnh

3. Một số giải pháp tăng cường hiệu quả công tác phòng chống dịch
	2/2/6 


	PGS. Hoàn
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình ngắn,

Thảo luận nhóm



	Tuần 

8
	Bài 8. PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH

TẠI CỘNG ĐỒNG

1. Tình hình tai nạn thương tích hiện nay

2. Địa điểm, nguyên nhân tai nạn thương tích 

2.1. Địa điểm xảy ra tai nạn thương tích tại cộng đồng

2.2. Nguyên nhân tai nạn thương tích tại nhà

2.3. Nguyên nhân tai nạn thương tích tại trường.

2.4. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông

2.5. Nguyên nhân gây tai nạn lao động nông nghiệp.

3. Các biện pháp phòng ngừa tai nạn thương tích tại cộng đồng

3.1. Phòng ngừa tai nạn thương tích tại cộng đồng

3.2. Một số biện pháp phòng ngừa tai nạn thương tích tại nhà

3.3. Một số giải pháp phòng ngừa tai nạn thương tích tại trường. 
	2/2/6 


	TS. Hoàng
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình ngắn,

Thảo luận nhóm



	Tuần 

9
	Bài 9. PHÒNG CHỐNG CÁC BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN THÓI QUEN VÁ LỐI SỐNG KHÔNG LÀNH MẠNH

1. Rượu

3. Ma tuý

2. Thuốc lá.
	2/2/6 


	TS. Mạnh
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình ngắn,

Thảo luận nhóm



	Tuần 

10
	Bài 10. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ CỦA VIỆT NAM 

1. Mục tiêu 1. Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói

2. Mục tiêu 2. Phổ cập giáo dục tiểu học 

3. Mục tiêu 3. Tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ

4. Mục tiêu 4. Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em 

5. Mục tiêu 5. Tăng cường sức khỏe bà mẹ

6. Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác

7. Mục tiêu 7. Đảm bảo bền vững về môi trường 

8. Mục tiêu 8. Thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển 
	2/2/6 


	PGS. Hoàn
	1,2,3,4,5
	Thuyết trình ngắn,

Thảo luận nhóm



	Tuần 11,12
	Bài 11. MỘT SỐ NÉT VỀ VĂN HÓA 

CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

1. Khái niệm văn hóa và sức khỏe

2. Một số hình thức văn hóa, phong tục tập quán của người dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc 

2.1. Một vài đặc điểm  chung ở miền núi phía Bắc 

2.2. Quan hệ dân tộc trên các lĩnh vực sinh hoạt - văn hóa

2.3. Vai trò già làng trưởng tộc ở miền núi phía Bắc

2.4. Một số phong tục tập quán liên quan đến sức khỏe của 6  dân tộc thiểu số chủ yếu ở miền núi phía Bắc 
	
	PGS. Hoàn
	
	

	Tuần 13
	Bài 12: CHÍNH SÁCH CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI 

DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

1. Một số chính sách chăm sóc sức khỏe người dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc 

1.1. Quan tâm giải quyết vấn đề sức khỏe của người dân tộc thiểu số 

1.2. Tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ y tế cơ bản cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

1.3. Giảm gánh nặng chi phí y tế cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số

2. Các loại dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số ở miền núi phía bắc
	
	TS. Uyên
	
	

	Tuần 14,15
	Bài 13: THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP TRONG CHĂM SÓC 

SỨC KHỎE CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

1. Một số thách thức trong chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số

1.1. Tỷ lệ người nghèo còn cao ở khu vực miền núi phía Bắc

2.2. Môi trường tự nhiên và xã hội ngày càng phức tạp. 

2.3. Các thay đổi trong hệ thống y tế. 

2.4. Mô hình bệnh tật thay đổi 

2.5. Cấu trúc dân số thay  đổi 

2.6. Hưởng thụ chính sách CSSK của người DTTS

3. Một số giải pháp để tăng cường CSSK cho đồng bào DTTS miền núi phía Bắc.  

3.1. Các chính sách xã hội phát triển kinh tế xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo cho người DTTS ở khu vực miền núi phía Bắc. 

3.2. Những chính sách, biện pháp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của người DTTS  đến với các dịch vụ y tế
	
	PGS. Hoàn
	
	


Thực hành: 

	TT
	Tên bài học
	Số

lớp
	Số nhóm
	Tiết
	Tổng
	CB giảng

	1
	Xác định vấn đề sức khỏe và lựa chọn ưu tiên tại Trung tâm CSSK sinh sản tỉnh Thái Nguyên
	1
	2
	2
	4
	ThS. Hoa

	2
	Xác định vấn đề sức khỏe và lựa chọn ưu tiên tại Chi cục DS/KHGĐ tỉnh Thái Nguyên
	1
	2
	2
	4
	ThS. Thắng

	3
	Xác định vấn đề sức khỏe và lựa chọn ưu tiên tại Chi cục ATVSTP tỉnh Thái Nguyên
	1
	2
	2
	4
	TS. Hoàng

	4
	Xác định vấn đề sức khỏe và lựa chọn ưu tiên tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Thái Nguyên
	1
	2
	2
	4
	BS. Ánh

	5
	Tìm hiểu Trung tâm phòng chống HIV/ AIDS tỉnh Thái Nguyên
	1
	2
	2
	4
	TS. Hoàng

	6
	Tìm hiểu Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên
	1
	2
	2
	4
	ThS. Thắng

	7
	Tìm hiểu phong tục tập quán một số DTTS ở MNPB tại Bảo tàng các Dân tộc Việt Nam
	1
	2
	3
	6
	ThS. Hoa

	
	Tổng cộng
	1
	2
	15
	30
	


Ghi chú: Địa điểm thực hành: Tại một số cơ sở thực địa như: Trung tâm CSSKSS, Chi cục Dân số, ATVSTP, Trung tâm 05-06 và Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
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